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STT Danh mục công tác / Diễn giải khối lượng Đơn vị Khối lượng

A NHÀ MÁY NON BETALACTAM

1 Hành lang (chổ khu vực đi vào Toilet) – công tác ốp gạch m2 25,025

2 Phòng giặt ủi

-Dán decal cho cửa và vách kính m2 35,938

-Ốp vách panel (dày 5cm) m2 36,18

3 Khu vực toilet

-Xử lý chống thấm & sơn lại vách tường m2 52,68

-Thay 4 cửa nhựa nhà WC nam bằng 4 cửa nhôm m2 6,4

-Thay 01 bộ bàn cầu nhà WC nữ bộ 1

-Thay 01 bộ xả nước rửa tay lavabo nhà WC nữ bộ 1

4
Cửa thoát hiểm hành lang 1 - Thay mới bằng 01 bộ cửa chống 

cháy mở 01 chiều
m2 3,08

5 Dặm vá sơn epoxy cho nền khu vực hành lang chính m2 128,4

6 Phòng trộn 2 – Bắn silicon chân đế máy m 10

7 Phòng trộn 1 - Sơn dặm vá nền epoxy ngạch cửa m2 0,6

8 Phòng sấy tầng sôi 1

-Sơn epoxy nền m2 34,98

-Bắn lại silicon bo len chân vách panel m 24,8

-Dán decal trần m2 35,2

9 Phòng sấy tầng sôi 2 – Gia cố toàn bộ thanh inox chân tường m 24,8

10 Phòng pha chế 2 - Sơn dặm vá nền epoxy nền m2 0,88

11 Phòng tán 1 

-Tháo dỡ cửa D1 m2 3,08

-Lắp đặt vách panel thay thế cửa D1 m2 6,72

-Sơn dặm vá nền epoxy m2 2,82

12 Phòng rửa dụng cụ 1

-Sơn epoxy toàn bộ diện tích nền m2 25,6

-Bắn silicon toàn bộ bo len chân vách panel m 22,4

13 Phòng rửa dụng cụ 2 - Sơn dặm vá nền epoxy nền m2 0,62

14 Hành lang 2 - Sơn dặm vá nền epoxy nền trước phòng biệt trữ m2 1,8

15 Phòng pha chế trộn ướt m2 1,8

16 Hành lang 3

-Sơn dặm vá nền epoxy nền trước tủ sấy chai m2 0,08

-Sơn dặm vá nền epoxy nền trước phòng đếm viên m2 1,74
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17 Kho nguyên liệu

-Khu vực phòng đệm: sơn dặm vá bo len chân tường m2 1,8

-Phòng thay đồ công nhân kho: sơn dặm vá bo len chân tường m2 1,24

-Vị trí sảnh: sơn nền epoxy m2 18,032

-Vị trí 2: sơn dặm vá nền epoxy m2 3

-Sơn mới các cửa kho m2 20,9

18
Gia cố lại thanh inox chân tường: toàn bộ các khu vực bên 

trong nhà máy (tạm tính)
lô 1

B NHÀ MÁY NON BETALACTAM

B.1 NHÀ MÁY KHÁNG SINH

19 Phòng trộn ướt:

-Sơn dặm vá epoxy nền m2 0,4

-Sơn dặm vá epoxy tường m2 5,1

-Sơn dặm vá epoxy bo len 0,6

20 Phòng trộn khô:

-Sơn epoxy nền: toàn bộ diện tích m2 16,4

-Sơn epoxy tường m2 2,8

-Sơn epoxy trần m2 3

21 Phòng sấy

-Sơn epoxy trần m2 5

-Sơn dặm vá epoxy bo len m2 2

22 Phòng biệt trữ 1

-Sơn epoxy tường m2 16,8

-Sơn dặm vá epoxy bo len m2 0,14

23 Phòng ép vĩ 2

-Sơn epoxy tường m2 7,2

-Sơn dặm vá epoxy bo len m2 3,56

24 Phòng ép vĩ 1

-Sơn epoxy tường m2 3

-Sơn dặm vá epoxy bo len m2 3,56

-Dán decal trần m2 17,4

-Sơn epoxy nền m2 17,4

25 Phòng airlock

-Sơn epoxy nền m2 3,6

26 Phòng ép gói

-Sơn epoxy nền m2 0,09

27 Phòng đóng nang 1

-Sơn dặm vá epoxy bo len m2 2,04

28 Phòng đóng nang 2

-Sơn epoxy trần m2 8,99

-Sơn epoxy nền m2 0,25

29 Phòng rửa dụng cụ

-Sơn epoxy nền m2 9,18

30 Hành lang trục 1Y9



-Sơn epoxy nền m2 47,13

-Sơn epoxy bolen m2 15,58

-Thay mới cửa nhôm Exit bằng cửa nhôm mới cùng loại m2 6,16

31
Khu vực tiếp giáp giữa NMKS và Kem siro - Hành lang trục 

1X1

-Thay mới cửa nhôm Exit bằng cửa nhôm mới cùng loại m2 6,16

-Sơn epoxy bo len trần m2 1,4

-Sơn epoxy nền m2 50,15

-Sơn epoxy bolen m2 15,9

-Sơn epoxy dặm vá tường hành lang (cao 0,3m tính từ bo len 

chân tường)
m2 23,85

32 Kho nguyên liệu

-Sơn epoxy dặm vá tường - khu giao nhận m2 16

-Sơn epoxy dặm vá tường - bên trong kho m2 10

-Sơn epoxy dặm vá tường - hành lang cuối kho m2 39,6

-Sơn epoxy nền m2 66

B.2 NHÀ MÁY KEM SIRO

33 Hành lang sạch bên trong xưởng

-Sơn dặm vá epoxy tường (cao 0,7m đến bệ cửa sổ) m2 45,5

-Sơn epoxy bo len chân tường m2 13

34 Đường đi rác thải

-Tháo dỡ cửa nhôm AD5: m2 1,6

-Cắt tường phòng thay đồ nam lần 2: m2 1,6

-Lắp đặt cửa AD5 đã tháo dỡ: m2 1,6

-Xây + tô tường bít lại vị trí cửa AD5 đã tháo dỡ, m2 1,6

-Sơn epoxy tường bít lại vị trí cửa AD5 đã tháo dỡ, m2 1,6

35 Cửa Exit thông ra hành lang bên ngoài

-Thay mới cửa nhôm Exit bằng cửa nhôm mới cùng loại m2 6,16

Phòng đóng chai siro

-Sơn dặm vá nền epoxy m2 3,9

-Sơn dặm vá tường epoxy bị nứt m2 1

36 Phòng rửa dụng cụ

-Sơn dặm vá nền epoxy: m2 1,87

37 Phòng cân m2

-Sơn nền epoxy: m2 13,2

-Sơn epoxy bo len trần: m2 2,92

-Sơn dặm vá tường epoxy bị nứt m2 15,4

38 Kho nguyên liệu Xưởng kem siro

-Sơn dặm vá nền epoxy vị trí cửa Khu giao nhận m2 0,48

-Sơn dặm vá tường epoxy bị nứt m2 10

-Sơn dặm vá nền epoxy Kho bao bì m2 0,16

-Sơn trần epoxy: m2 25,2

39 Khu vực sảnh đón khách Xưởng kháng sinh

-Sơn nước tường - khu vực sảnh đón khách m2 39,6

40 Khu vực sảnh đón khách Xưởng Kem siro



-Sơn nước tường - khu vực sảnh đón khách m2 39,6

41
Khu vực sảnh chung trước kho nguyên liệu của Xưởng kháng 

sinh và Xưởng kem siro

-Sơn nước tường khu vực sảnh đón khách m2 143,4

42 Sơn lại toàn bộ cửa nhôm kính Xưởng kháng sinh lô 1

C VĂN PHÒNG QC

43 Tầng trệt

-Sơn nước lại tường trong nhà m2 123,5

-Sơn nước lại trần trong nhà m2 200

44 Cầu thang lên lầu

-Sơn nước lại tường trong nhà khu vực cầu thang bị bong tróc m2 27,45

45 Tầng trên lầu - Phòng hóa lý

-Thay mới 06 tấm trần thạch cao cái 6

-Sơn nước dặm vá cao 1,2m từ chân tường m2 12

-Sơn nước dặm vá cao 1,8m từ chân đỉnh tủ lên đến trần thạch 

cao
m2 22

46 Tầng trên lầu - Phòng cân + phòng máy

-Sơn nước từ chân tường lên đến trần m2 30

D TỔNG KHO THÀNH PHẨM GSP

47 Tường

-Sơn nước dặm vá chân tường bị thấm m2 60

-Sơn nước dặm vá tường áp trần bị thấm m2 30

48 Cửa ngoài kho

-Sơn lại 02 bộ cửa sắt 4 cánh m2 22,04

49 Sảnh

Sơn lại nền epoxy khu giao nhận m2 18,9

50 Công tác khác:

Thay decal ô kính lấy sáng m2 40,5

E NHÀ MÁY CAPSULE

51 Khu vực hành lang bên ngoài (hành lang 1)

-Sơn epoxy nền m2 34,58

-Sơn epoxy tường m2 83,66

52 Phòng Kathabar 1

-Xử lý vết nứt trên tường m 110

53 Phòng Kathabar 2

-Sơn mới toàn bộ diện tích tường khu vực để bàn làm việc m2 115,35

54
Khu vực hành lang đi vào phòng sạch & Khu vực trước phòng 

thay đồ nam/nữ

-Sơn epoxy tường m2 73,06

-Sơn epoxy dặm vá nền m2 2,52

-Sơn epoxy dặm vá bo len chân tường m2 5

55 Lối vào khu vực phòng thay đồ khách

-Sơn epoxy toàn bộ diện tích tường m2 66,56

-Sơn lại toàn bộ nền hành lang m2 34,61



56 Tủ điện RP-XRC (phòng đệm)

-Sơn epoxy tường m2 20,6

57 Khu vực thay đồ nữ lần 1

-Sơn epoxy dặm vá tường m2 26,59

-Sơn epoxy dặm vá bo len chân tường m2 26,19

-Sơn lăn epoxy nền m2 22,94

58 Phòng thay đồ nữ lần 2

-Sơn epoxy dặm vá tường m2 14,98

59 Phòng thay đồ nam lần 1

-Sơn epoxy dặm vá tường m2 5,46

-Sơn epoxy dặm vá nứt tường m2 1

-Sơn epoxy dặm vá nền m2 12

-Sơn epoxy dặm vá bo len chân tường m2 6,44

60 Phòng thay đồ nam lần 2

-Sơn epoxy dặm vá tường m2 49,66

-Sơn epoxy dặm vá bo len chân tường m2 3,82

-Sơn lại toàn bộ epoxy nền m2 26,04

61 Phòng pha chế gel 3

-Sơn epoxy dặm vá nền m2 0,95

62 Phòng cấp phát

-Sơn epoxy dặm vá nứt tường m2 2

-Sơn epoxy dặm vá tường m2 14,8

*Phòng kế phòng cấp phát

-Sơn epoxy dặm vá nền m2 0,35

63 Laf cân

-Sơn epoxy dặm vá nền m2 5,1

-Sơn epoxy dặm vá tường m2 18,2

-Sơn epoxy dặm vá bo len m2 1,4

64 Phòng xúc rửa dụng cụ

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 1 m2 16,8

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 2 m2 10,8

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 3 m2 3,8

65 Phòng máy capsule 3

-Sơn epoxy dặm vá nền m2 50,28

-Sơn epoxy dặm vá bo len chân cột m2 1,92

66 Phòng máy capsule 4

-Sơn epoxy dặm vá nền m2 50,28

-Sơn epoxy dặm vá bo len chân cột m2 1,92

67 Phòng lựa nang

-Sơn lăn epoxy dặm vá nền  m2 263,375

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 1 m2 0,56

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 2 m2 1,68

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 3 m2 0,72

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 4

-Sơn epoxy dặm vá bo len chân tường m2 6,6



68 Phòng để hồ sơ QA

-Sơn epoxy dặm vá nền m2 2,88

69 Phòng đóng gói cấp 1

-Sơn epoxy dặm vá nứt tường m2 4

-Sơn epoxy dặm vá bo len m2 3,52

70 Phòng in chữ

-Sơn epoxy tường m2 78,3

-Sơn epoxy cột (06 cột) m2 29,58

71 Phòng máy capsule 2

-Sơn epoxy dặm vá nền m2 29,04

-Sơn epoxy cột (05 cột) m2 24,65

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 1 m2 7,44

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 2 m2 8

-Sơn epoxy dặm vá cạnh cột m2 1,5

-Sơn epoxy dặm vá bo len chân cột m2 1,28

-Sơn epoxy dặm vá bo len chân tường m2 3,2

72 Phòng máy capsule 1

-Sơn epoxy cột (02 cột) m2 9,86

-Sơn epoxy dặm vá tường m2 12

-Sơn epoxy dặm vá nền m2 67,28

73 Phòng đệm 2

-Sơn epoxy dặm vá tường m2 7,67

-Sơn epoxy dặm vá nền m2 7,08

74 Hành lang 2

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 1 m2 28,8

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 2 m2 4,16

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 3 m2 5,74

-Sơn epoxy dặm vá nền m2 7,08

-Sơn epoxy dặm vá bo len chân tường m2 7

75 Hành lang 3

-Sơn epoxy dặm vá nứt tường m2 2,2

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 1 m2 2,52

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 2 m2 2,72

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 3 m2 13,64

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 4 m2 2,72

-Sơn epoxy dặm vá tường - vị trí 5 m2 5,32

-Sơn epoxy dặm vá nền - vị trí 1 m2 1,44

-Sơn epoxy dặm vá nền - vị trí 2 m2 1,6

76 Kho nguyên liệu NM Capsule - Phòng thay đồ + phòng đệm

-Sơn epoxy nền m2 3,8

-Sơn epoxy tường m2 18,32

-Sơn lăn epoxy nền m2 189,9

-Vá vết nứt tường m 35

-Thay mới cửa cuốn m2 10,5



77 Khu hành chánh văn phòng - Sơn nước tường m2 800

78
Sửa chữa và sơn mới các cửa sắt bao gồm sửa khóa, tay nắm, 

bản lề thuộc Nhà máy Capsule (tạm tính)
m2 183,08

F KHO THÀNH PHẨM CAPSULE

79 Sửa máng xối nước trên mái cái 1

80 Sơn epoxy chân tường m2 114,6

81 Ốp tấm nhôm che vết nứt chân tường m2 191

II

STT Vật tư Thương hiệu Yêu cầu

1 Sơn nước, bột trét trong nhà

KOVA/DULU

X hoặc tương 

đương

2 Sơn epoxy sàn, tường
KCC hoặc 

tương đương

3
Các vật tư khác do nhà thầu đề xuất và phải được CĐT đồng ý phê 

duyệt trước khi ký hợp đồng thi công

III GHI CHÚ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

- Khối lượng mời thầu chỉ là tạm tính, khối lượng thanh, quyết toán sẽ là khối lượng thực tế thi công 

được CĐT xác nhận.

- Các đơn vị tiến hành khảo sát thực trạng các nhà máy để có căn cứ lập báo giá chào thầu chi tiết

-Công tác thi công bên trong nhà máy: Nhà thầu phải thi công theo sự sắp xếp của CĐT để đảm bảo 

vừa thi công, vừa sản xuất.

YÊU CẦU VẬT TƯ CHÍNH


